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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-SYT Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026

THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC 

AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 17/9/2026 của Sở Y tế về việc tổ 
chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế trên 
địa bàn thành phố Đồng Nai.

Ngày 25/9/2026, Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế đã tiến hành tập huấn 
kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống tại Sở Y tế, cơ sở 3. Địa chỉ: số 59, đường Phạm Văn 
Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. 

Sở Y tế thông báo danh sách đã tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực 
phẩm như sau:

Ngày, tháng, năm sinh
STT Họ và tên

Nam Nữ
Số CCCD Ngày cấp

1 Trần Văn Vương 04/01/1970  035070003576 04/04/2021

2 Nguyễn Thị Nam  10/01/1982 038182020346 09/04/2021

3 Hứa Thị Quyên  26/03/1983 070183001624 05/04/2021

4 Nguyễn Thị Duyên  15/05/1978 070178001430 12/01/2022

5 Trần Thị Ngọc Lệ  30/09/2000 070300001017 01/10/2025

6 Nguyễn Thị Bích Nghiêu  06/12/1990 070190002195 13/04/2023

7 Trần Thị Thu Hà  13/10/1992 034192006171 14/07/2022

8 Phạm Thị Hương  01/01/1985 046185001353 08/01/2025

9 Tăng Thị Huệ  02/10/1990 044190005353 04/05/2021
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10 Điệu Thị Hương  18/07/1995 070195001587 19/04/2021

11 Nguyễn Thị Ngân  15/08/1987 070187001967 19/04/2021

12 Bùi Thị Hồng  20/12/1983 070183001705 05/02/2024

13 Phạm Thị Thuỷ  09/08/1986 038186024416 08/06/2026

14 Huỳnh Thị Hoàng Oanh  15/10/1980 082180006663 24/06/2022

15 Lê Thị Thiên Kiều  25/12/1984 070184005918 23/12/2024

16 Ngô Tuệ Lan  01/12/2006 036306020719 04/03/2022

17 Phạm Tấn Việt 20/02/1990  051090001209 05/04/2021

18 Trần Hoài Minh 20/02/1984  070084001572 14/03/2024

19 Lê Văn Tâm 19/12/1992  075092019228 08/07/2021

20 Trần Thị Mỹ Cúc 20/02/1990 15/04/1986 075186002056 18/03/2026

21 Phạm Thị Thành  20/10/1976 070176001204 19/04/2021

22 Nguyễn Văn Mạnh 02/11/1983  075083020441 20/07/2024

23 Trương Thị Phương 
Khanh  02/04/1976 070176000283 26/03/2021

24 Vũ Thị Hiền  03/07/1985 070185009991 06/07/2025

25 Trần Ngọc Bảo Trâm  07/03/1997 075197007126 20/08/2021

26 Nguyễn Thị Quyên  01/08/1990 056190012617 14/02/2022

27 Lê Thị Xiêm  09/07/1973 030173010202 01/05/2021

28 Trương Quốc Tuấn 10/01/2001  075201004957 10/08/2021

29 Trịnh Thị Hạnh  30/12/1976 038176032232 29/03/2022

30 Mai Huệ Anh  31/10/2003 037303010644 31/08/2021

31 Hoàng Trọng Giang 12/07/1988  027088014493 27/12/2021
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32 Lê Hoàng Phi 12/11/1990  056090006285 09/09/2022

33 Lê Thị Ngọc Loan  09/04/1975 056175007897 14/09/2024

34 Thạch Hoàng Huy 01/06/1989  089089018159 21/03/2022

35 Vũ Văn Cường 01/01/1980  036080015166 18/08/2022

36 Võ Thị Huỳnh Như  25/06/1997 075197008978 09/03/2022

37 Nguyễn Phát Lộc 16/03/1999  074099004614 28/07/2024

38 Nguyễn Thị Thanh Nhã  15/07/1998 086198007446 24/02/2022

39 Đào Thanh Yên 20/02/1984  040084077948 26/02/2024

40 Sòng Thanh Thông 10/2/2001  075201002501 16/03/2026

41 Nguyễn Thành An 25/07/2002  075202011638 26/09/2022

42 Nguyễn Đình Sang 08/02/1981  075081008728 21/09/2022

43 Đỗ Cao Nam 26/01/1995  075095023850 12/08/2021

44 Bùi Văn Dũng 15/01/1961  075061004259 10/05/2021

45 Phạm Thị Ngọc Thúy  12/11/1976 075176004494 22/06/2023

46 Lê Thành Nam 10/7/1982  075082021217 27/12/2021

47 Lê Thị Thắm  05/09/1989 040189030139 05/06/2022

48 Mai Cẩm Tiên  24/08/1988 083188003168 26/04/2021

49 Nguyễn Thị Thanh Thủy  04/03/1993 075193005396 12/08/2021

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Phòng ATTP (t/h);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, ATTP (Đông).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Văn Thanh Bình
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